
HSX HNX

Giá đóng cửa

Thay đổi

Thay đổi %

KLGD (Triệu CP)

GTGD (Tỷ)

CP có giao dịch

CP tăng giá 179 / 37,53% 94 / 27,57%

CP giảm giá 176 / 36,90% 82 / 24,05%

CP tham chiếu 122 / 25,58% 165 / 48,39%

P/E

P/B

Nguồn: Fireant

Phái sinh Đóng cửa Thay đổi Basis OI

VN30

VN30F1M

Nguồn: Fireant

FTSE100 7883,55 -0,2%33897,01 -0,2% ShanghaiDow Jones 3367,03 -0,1%

6626,81

90%

1053,61

67%

11,8

1,7

312981053,9 -1.10 (-0.10%)

-0,24%
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1049,3

0,3

206,6

0,8

0,37%

76,3

1067,06

15,6

1,2

-0,29

0,03%

373,7

Chỉ số thế giới

THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG XU HƯỚNG DÒNG TIỀN PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH

- VN-Index đóng cửa trên tham chiếu, tăng 0,3 điểm. Hai phe mua bán giằng co, độ rộng 

thị trường cân bằng với 179 cổ phiếu tăng và 176 cổ phiếu giảm trên HSX. Thanh khoản 

thị trường sụt giảm mạnh với chỉ hơn 6.600 tỷ đồng. Thị trường cho thấy sự nghi ngờ với 

giao dịch ảm đạm trong nhiều phiên liên tiếp.

- Nhóm VN30 giảm nhẹ 2,5 điểm (-0,24%), chủ yếu do cổ phiếu VPB tiếp tục giảm gây 

áp lực lên chỉ số. Ngoài ra, các cổ phiếu trụ khác duy trì trạng thái phân hóa tương đối 

cân bằng.

- Hầu hết các nhóm ngành đều xuất hiện sự phân hóa do giao dịch ảm đạm, trong đó 

nhóm chứng khoán, bất động sản là tác nhân chính cản trở điểm số thị trường. Nhóm 

thủy sản hồi phục nhẹ với sắc xanh lan tỏa trong ngành. 

- Khối ngoại mua ròng hơn 50 tỷ đồng trên HSX, tập trung chủ yếu trên STB và HPG.

- Với nhiều phiên giằng co với thanh khoản thấp dần, thị trường tiếp 

tục duy trì trạng thái tích lũy, chưa có tín hiệu rõ ràng cho giao dịch.

- Điểm tích cực ở thị trường hiện tại là nến dao động tương đối nhỏ 
với thanh khoản thấp trong quá trình giảm điểm, cho thấy áp lực bán 

tháo không xuất hiện.

Nhà đầu tư nên cân nhắc duy trì tỷ trọng cổ phiếu 30%, quản trị rủi ro 

với các cổ phiếu riêng lẻ gặp áp lực bán tháo. Xu hướng tăng sẽ cần 

được xác nhận sau giai đoạn tích lũy bằng phiên tăng với khối lượng 

tích cực.

• Kịch bản 1: VN-Index hướng đến 1.100 điểm, dao động trong vùng

tích lũy 1.060-1.120 điểm.

• Kịch bản 2: VN-Index đảo chiều giảm về vùng 1020 điểm.

Thanh khoản HSX

Chỉ số phái sinh
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Ngành Ngày Tháng

Dầu khí Bộ Tư pháp ‘tuýt còi’ văn bản tạm dừng tách thửa của HN Warren Buffett 'không còn thích cổ phiếu NH"

Hóa chất Nhu cầu vận tải sẽ sụt giảm ít nhất cho đến tháng 5 Ba ngân hàng Mỹ bị rút 60 tỷ USD tiền gửi

Tài nguyên Cơ bản Công nghệ thay đổi ngành bất động sản năm 2023 Cuộc chiến trần nợ của Mỹ sắp tới hồi gay cấn

Xây dựng & vật liệu Giá nhà xã hội tăng thế nào sau khi mở bán

Hàng & Dịch vụ CN

Ô tô và phụ tùng

Thực phẩm & đồ uống

Hàng cá nhân & Gia dụng VGC báo lãi ròng quý 1 giảm tới 73% Xuất khẩu gạo tăng mạnh nhất trong hơn 10 năm qua

Y tế Nguồn: Fireant Chứng khoán Everest lỗ hơn 35 tỷ đồng trong quý 1 Vàng 24K quay đầu giảm

Bán lẻ PDR lãi hơn 24 tỷ đồng, giảm mạnh dư nợ trái phiếu Gạo nguyên liệu, thành phẩm quay đầu giảm

Truyền thông HT1 bất ngờ lỗ kỷ lục 86 tỷ đồng trong quý 1 Giá gas tăng nhẹ trở lại vào đầu phiên

Du lịch & Giải trí Mã Giá đóng cửa PYN Elite nâng sở hữu tại MIG

Viễn thông STB 

Điện, nước & dầu khí HPG 

Bảo hiểm SHB 

Bất động sản VRE Khối lượng giao dịch Thay đổi Hàng ngày YTD

Dịch vụ tài chính SAB 1 SHB Vàng

Ngân hàng 2 DIG Bạc

Công nghệ Thông tin 3 VPB Dầu Brent

4 NVL Dầu Thô WTI

Mã Giá đóng cửa 5 SSI Khí Tự nhiên

GMD 6 STB Dầu Nhiên liệu

PVT 7 HAG Cà phê Mỹ

GAS 8 PDR Lúa mì Mỹ

BMP 9 DXG Đường London

SSI 10 VND Cotton Mỹ

Mã Tên Vị trí Ngày Đăng ký Khối lượng Mua Bán

ABC Nguyễn Mạnh Hùng Đăng ký mua USD/VND USD 24.774

MCC Huỳnh Thanh Sơn Đăng ký bán EUR/USD EUR 27.197

MCC Huỳnh Bùi Hoàng Nam Đăng ký mua GBP/USD GBP 30.858

HCB Nguyễn Xuân Anh Đăng ký mua USD/JPY JPY 184

PGB Đinh Thị Bé Đăng ký bán AUD/USD AUD 16.651

-25,0%

-1,65%

-1,82%

0,59%

-1,46%

9,0%

12,2%

-10,1%

9.010.300
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2,8%

14,3%

0,17%

-0,13%

0,33%

0,39%

-0,42%

-0,83%

12:30

52,90

-2,19%

21,10

23.450

0,88%

-1,78%

-1,03%

-0,94%

0,78%

1 tháng

10,2%

6,1%

-4,8%

-3,3%

-50,1%

-0,9%

17,4%

-15,1%

22,7%

5,4%-0,70%

-1,90%

15.065

Thay đổi

Chỉ Số Giá Nhà Ở Mới (Tháng 

trên tháng)
14:30 Dự Trữ Khí Tự Nhiên 23:01

Niềm Tin Tiêu Dùng của Gfk 

(Tháng 4)

24.607

27.919

167

23490 -0,09%Thành viên HĐQT 20/04/2023 276.770

0,10%

-0,06%

-0,02%

1,10

1,24

0,67 0,11%

100.000

4.125.000

0,47%

0,97%

0,53%

#######

25,70

20,80

11,35

28,30

170,50

4,60%

4,30%

0,86%

Sự kiện trong ngày

134,6620/04/2023

20/04/2023

---

Thành viên HĐQT

---

---

20/04/2023

20/04/2023

47.628

363.033

7.249.300 -0,34%

-0,98%

3,20%

-0,28%

0,23%

-0,35%

1,11%

1.537.369

1.482.600

492             

50               

0,00/0,00%

0,00/0,00%

+0,10/+0,06%

0,00/0,00%

-0,20/-0,94%

+0,20/+0,38%

-0,05/-0,25% 8.671.800

312-             

-0,79%

-0,13%

0,14%

2,27%

-3,33%

5,85%

-3,72%

-0,66%

6,83%

11,47%

2,76%

2,07%

0,14%

-0,28%

Thay đổi KLGD

Thay đổi

409-             

470-             

86-               

120-             

6,34%

-1,69%

1,65%

-1,71%

1,14%

0,59%

4,04%

KLGD

1.369.960
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+0,20/+0,78%

4,33%

-1,6%

15,3%

-2,0%

20.751.300

14.379.200

12.244.000

11.352.800

9.547.400

20,25

+0,40/+0,42%

+2,90/+4,36%

5,2%

8.550.000

8.340.000

96,00

69,40

-1,28%

-0,01%

0,26%

0,55%

Tăng giảm nhóm ngành

Định giá thị trường

TIN TỨCTop cổ phiếu ảnh hưởng chỉ số

Top NN mua ròng HSX

Top NN bán ròng HSX

Top 10 khối lượng giao dịch HSX

Giao dịch cổ đông lớn và nội bộ

Giá hàng hóa

Hàng hóa

Thế giớiTrong nước

Doanh nghiệp
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P/E cơ bản VNIndex

Tỷ giá hối đoái Tỷ giá NHNN

https://vietstock.vn/2023/04/bo-tu-phap-8216tuyt-coi8217-van-ban-tam-dung-tach-thua-cua-ha-noi-4266-1062035.htm
https://vietnambiz.vn/warren-buffett-khong-con-thich-co-phieu-ngan-hang-nhu-truoc-sau-khi-phat-hien-cac-dau-hieu-bao-dong-do-2023420144736516.htm
https://vietstock.vn/2023/04/chu-tich-vinafreight-nhu-cau-van-tai-se-sut-giam-it-nhat-cho-den-thang-5-737-1061816.htm
https://vietnambiz.vn/ba-ngan-hang-my-bi-rut-60-ty-usd-tien-gui-phai-doi-mat-voi-moi-de-doa-moi-tu-apple-20234188046823.htm
https://vietstock.vn/2023/04/5-xu-huong-cong-nghe-thay-doi-nganh-bat-dong-san-nam-2023-4264-1060055.htm
https://vietnambiz.vn/chu-tich-ha-vien-cong-bo-hai-de-xuat-cuoc-chien-tran-no-cua-my-sap-toi-hoi-gay-can-20234208918988.htm
https://vietstock.vn/2023/04/gia-nha-o-xa-hoi-tang-the-nao-sau-khi-mo-ban-4220-1061947.htm
https://vietstock.vn/2023/04/doanh-thu-roi-manh-vgc-bao-lai-rong-quy-1-giam-toi-73-737-1062141.htm
https://vietnambiz.vn/bao-cao-thi-truong-gao-quy-i2023-xuat-khau-gao-tang-manh-nhat-trong-hon-10-nam-qua-2023419224910339.htm
https://vietstock.vn/2023/04/chung-khoan-everest-lo-hon-35-ty-dong-trong-quy-1-737-1061800.htm
https://vietnambiz.vn/so-sanh-gia-vang-hom-nay-204-vang-24k-quay-dau-giam-den-180000-dongluong-202342012272461.htm
https://vietstock.vn/2023/04/quy-1-pdr-lai-hon-24-ty-dong-giam-manh-du-no-trai-phieu-737-1062031.htm
https://vietnambiz.vn/gia-lua-gao-hom-nay-204-gao-nguyen-lieu-thanh-pham-quay-dau-giam-2023420112132243.htm
https://vietstock.vn/2023/04/xi-mang-ha-tien-bat-ngo-lo-ky-luc-86-ty-dong-trong-quy-1-737-1062012.htm
https://vietnambiz.vn/gia-gas-hom-nay-204-tang-nhe-tro-lai-vao-dau-phien-2023420103614444.htm
https://vietstock.vn/2023/04/hhp-va-tng-don-co-dong-lon-ngoai-pyn-elite-nang-so-huu-tai-mig-739-1061949.htm
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HỆ THỐNG KHUYẾN NGHỊ CỦA VIETFIRST

Hệ thống khuyến nghị của VFS được xây dựng dựa triên sự chênh lệch giữa giá cổ 

phiếu thị trường tại thời điểm đánh giá và giá mục tiêu 12 tháng
THÔNG TIN LIÊN HỆ

Nguyễn Minh Hoàng

Vũ Thị Hà Phương

Trần Minh Tâm

Nguyễn Hoàng Long

Nguyễn Thị Huyền

Đặng Thu Hiền

MUA

THEO DÕI

NẮM GIỮ

BÁN Nếu giá mục tiêu thấp hơn giá thị trường tối thiểu 5%

Nếu giá mục tiêu cao hơn giá thị trường từ 5 – 15%

Nếu giá mục tiêu cao hơn giá thị trường không quá 5%

Hệ thống khuyến nghị

Chi nhánh Hà Nội

Hội sở Hồ Chí Minh

Nếu giá mục tiêu cao hơn giá thị trường từ 15% trở lên

Diễn giải

Tuyên bố miễn trách nhiệm: Bản quyền thuộc về Công ty CP Chứng khoán Nhất Việt (VFS). Những thông tin sử dụng trong báo cáo được thu thập từ những nguồn đáng 

tin cậy và VFS không chịu trách nhiệm về tính chính xác của chúng. Quan điểm thể hiện trong báo cáo này là của (các) tác giả và không nhất thiết liên hệ với quan điểm 

chính thức của VFS. Không một thông tin cũng như ý kiến nào được viết ra nhằm mục đích quảng cáo hay khuyến nghị mua/bán bất kỳ chứng khoán nào. Báo cáo này 

không được phép sao chép tái bản bởi bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khi chưa được phép của VFS.
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